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I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Nhớ được kiến thức đã học phân biệt được thông tin, dữ liệu, nhận biết bit là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất, lợi ích của mạng máy tính, một số đặc điểm và lợi ích chính của internet….
- Áp dụng được kiến thức kĩ năng nhận định được các bước cơ bản trong quy trình xử lý thông tin. Đổi được các đơn vị đo thông tin …
- Mã hóa được các số từ 0 đến 15, tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại 
2. Phẩm chất. 
- Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận. 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	TT
	
	Mức độ nhận thức
	Số câu
	Điểm

	
	
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	
	

	1
	 Máy tính và cộng đồng
	7
	3
	1
	1
	12
	7.5

	2
	 Mạng máy tính và internet
	1
	1
	0
	1
	3
	2.5

	
	Số câu
	8
	4
	1
	2
	15
	

	
	Điểm
	3.75
	3.75
	2
	0.5
	
	10


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	

Stt
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	- Thông tin, dữ liệu và vật mang tin, tầm quan trọng của thông tin.
- Quá trình sử lí thông tin của con người và máy tính
- Biểu diễn thông tin trong máy tính, đơn vị đo thông tin
	Nhận biết:
[bookmark: _GoBack]- Nhận biết được thông tin, dữ liệu
- Biết được có thể biểu diễn thông tin với chỉ hai ký hiệu 0 và 1.
- Biết được bit là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất
Thông hiểu:
- Hiệu quả của máy tính trong quá trình sử lí thông tin.
Vận dụng: 
- Đổi được các đơn vị đo thông tin
- Tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
Vận dụng cao:
- Biết mã hóa các số từ 0 đến 15.
 
	7
	3
	1
	1
	12

	2
	Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet
	- Mạng máy tính
và lợi ích
- Các thành phần chính của mạng máy tính
- Mạng internet
- Đặc điểm và lợi ích chính của internet

	Nhận biết : 
- Biết internet là gì
Thông hiểu:
- Nhận dạng đâu là phần mềm mạng
Vận dụng:
- Đường truyền dữ liệu thuộc thành phần chính nào của mạng máy tính

	1
	1
	0
	1
	3

	Tổng số câu
	8
	4
	1
	2
	15

	Tỉ lệ %
	37.5%
	37.5%
	20%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	75%
	25%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA 
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Thông tin là gì?
A. Là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình
B. Là thông tin về thế giới xung quanh của chính bản thân mình
C. Là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh 
D. Là những gì đem lại hiểu biết cho con người về chính bản thân mình
Câu 2: Dữ liệu là gì? 
A. Là đèn giao thông
B. Là những gì đem lại sự hiểu biết cho con người
C. Là  những thứ được biểu diễn dưới dạng âm thanh
D. Là thông tin ghi trên vật mang tin
Câu 3:Vật mang tin là:
	A.Thông tin
	B.Dữ liệu
	C. Phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin 
	D. Máy tính


Câu 4: Các thành phần của máy tính có thể thực hiện được hoạt động của quá trình xử lí thông tin là:
	A. Thiết bị vào/ ra 
	B. Bộ xử lí
	C. Bộ nhớ
	D. Cả 3 đáp án trên


Câu 5: Máy tính sử dụng dãy bit để là gì?
	A. Biểu diễn con số
	B. Biểu diễn văn bản
	C. Biểu diễn âm thanh, hình ảnh
	D. Cả 3 đáp án trên 


Câu 6: Hoạt động: “Em làm phép toán cộng 27+51+73” thuộc hoạt động nào sau đây:
	A. Thu nhận thông tin
	B. Sử lí thông tin
	C. Lưu trữ thông tin
	D. Truyền thông tin


Câu 7: Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?
	A. Thu nhận thông tin
	B. Hiển thị thông tin
	C. Lưu trữ thông tin
	D. Sử lí thông tin


Câu 8: Đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là:
	A. Unit
	B. Byte
	C. Bit
	D. 1


Câu 9: 1 MB tương đương với khoảng: 
	A. Mộ nghìn byte
	B.Một triệu byte
	C.Tám triệu byte
	D. Một tỉ byte


Câu 10: Với dãy số từ 0 đến 15 mã hóa của số 10 là:
	A. 1010
	B. 1001
	C. 1011
	D. 1100


Câu 11: Đường truyền dữ liệu thuộc thành phần chính của mạng máy tính nào sau đây:
	A. Các thiết bị đầu cuối
	B. Các thiết bị kết nối
	C. Phần mềm mạng
	D. Một kết quả khác


Câu 12: Tên của một phần mềm mạng là:
	A. Zoom 
	B. Máy tính để bàn 
	C. Bộ định tuyến 
	D. Bộ chia



B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
Câu 13: (2 điểm). Máy tính giúp con người nâng cao hiệu quả trong những hoạt động nào của quá trình sử lí thông tin? 
Câu 14: (2 điểm). Nếu một bức ảnh được chụp bằng điện thoại có dung lượng khoảng 2MB thì với dung lượng còn trống khoảng 4GB, điện thoại có thể còn chứa tối đa bao nhiêu bức ảnh như vậy?
Câu 15: (3 điểm).  Em hãy  cho biết Internet là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về lợi ích của Internet trong việc phục vụ học tập của học sinh.
VII. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	1. A
	2. D
	3. C
	4.D
	5. D
	6.B

	7.C
	8. C
	9.B
	10. A
	11.B
	12.A



B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	
Biểu điểm


	Câu 13
2 điểm 
	Máy tính là thiết bị hỗ trợ con người xử lí thông tin một cách hiệu quả do nó có thể thực hiện  nhanh các lệnh, tính toán chính xác, xử lí nhiều dạng thông tin, lưu trữ thông tin với dung lượng  lớn và hoạt động bền bỉ. 
	2 điểm       ( mỗi ý 0,5 điểm)


	Câu 14
2 điểm
	Đổi 4GB = 4. 1024 MB = 4096 MB
	1điểm

	
	Điện thoại có thể còn chứa tối đa số bức ảnh là:
4096 : 2 = 2048( bức ảnh)
Đs: 2048( bức ảnh) 
	1điểm


	Câu 15
3 điểm
	- Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
	0.5 điểm

	
	- Máy tính có thể được kết nối với Internet thông qua một nhà cung cấp dịch vụ Internet như Viettel, Mobiphone, …
	0.5 điểm

	
	- Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin
	0.5 điểm

	
	- Có nhiều dịch vụ thông tin khác nhau trên Internet: Dịch vụ WWW, tìm kiếm, thư điện tử, ….
	0.5 điểm

	
	Lấy được ví dụ: học trực tuyến học các bài giảng vi deo, gửi tài liệu, ôn tập trên Study… 
	1 điểm




                                                                               Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023
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